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ĐỀ THI HỌC KÌ I – SINH HỌC 6 

A/ TRẮC NGHIỆM: ( 4 điểm ) 

      Câu 1: (1 điểm) Hãy chọn các cụm từ thích hợp cho dưới đây để điền vào (........) trong các câu 
sau: (Hoa đơn tính, hoa lưỡng tính, hoa đực, hoa cái)  

  1. Những loại hoa có đủ nhị và nhụy gọi là ....................................................... 

  2. Những hoa thiếu nhị hoặc nhụy gọi là ........................................................... 

      + Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là ............................... 

       + Hoa đơn tính chỉ có nhụy gọi là ............................ 

     Câu 2: (1 điểm) Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: 

      1. Những đặc điểm chủ yếu của cơ thể sống là: 

          A. Di chuyển 

          B. Có sự trao đổi chất với môi trường 

          C. Lớn lên và sinh sản 

          D. Trao đổi chất, lớn lên, và sinh sản  

      2. Tế bào biểu bì vảy hành có hình dạng gì ?         

          A. Hình đa giác                            B. Hình tròn   

          C. Hình hạt đậu                            D. Hình que    

       3. Thành phần chỉ có trong tế bào thực vật: 

           A. Nhân                             B. Màng sinh chất   

           C. Lục lạp                D. Chất tế bào 

       4. Người ta thu hoạch cà rốt, củ cải: 

          A. Khi cây mọc xanh tốt                  B. Trước khi cây ra hoa 

          C. Khi lá cây bắt đầu vàng úa.             D. Khi cây ra hoa, kết quả 

     Câu 3: (1 điểm) Hãy nối các ý  ở cột A tương ứng với các ý ở cột B sao cho phù hợp: 

Cột A Cột B Kết quả 

1. Xương rồng 

2. Lá đậu Hà Lan 

3. Cây nắp ấm 

4. Củ hành 

a. Tua cuốn  

b. Lá dự trữ 

c. Lá biến thành gai 

d. Lá bắt mồi 

1. 

2. 

3. 

4. 
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 Câu 4: (1 điểm) Hãy điền Đ với câu trả lời đúng và S vào câu trả lời sai: 

      1. Hiện tượng hình thành cá thể mới từ một phần của cơ quan sinh dưỡng như: 

          rễ, thân, lá gọi là sinh sản sinh dưỡng tự nhiên 

      2. Bộ phận quan trọng của hoa là nhị và nhụy.  

      3. Củ gừng, cây rau má, củ khoai lang, lá thuốc bỏng sinh sản sinh dưỡng do 

          con người. 

      4. Giâm cành, chiết cành, ghép cây là hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên phù  

           hợp với mục đích của con người.    

B/ TỰ LUẬN: ( 6 điểm ) 

Câu 1: (2 điểm)Rễ gồm mấy miền ? Nêu chức năng của mỗi miền ? 

Câu 2: (2 điểm) Thân cây gồm những bộ phận nào ? Chồi nách có mấy loại ? Sự khác nhau giữa chồi 
hoa và chồi lá ? 

Câu 3: (2 điểm) Trình bày khái niệm quang hợp ? Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp.  
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 - 2015 

MÔN: SINH HỌC      LỚP  : 6 

 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) 

     Câu 1: (1 điểm) Thứ tự cần điền là: 

              1. Hoa lưỡng tính. 

              2. Hoa đơn tính, hoa đực, hoa cái.  

         (Mỗi ý đúng 0,25 điểm) 

     Câu 2: (1 điểm) Mỗi câu khoanh tròn đúng được 0,25 điểm. 

Câu 1 2 3 4 

Đáp án D A C B 

      Câu 3: (1 điểm) Mỗi câu ghép đúng 0,25 điểm. 

               Kết quả ghép:      1. c         2. a          3. d          4. b 

     Câu 4: (1 điểm) Điền chính xác mỗi ý 0,25 điểm. 

                 1. Đ                       3. S 

                 2. Đ                       4. S 

B. PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

(2 điểm) 

- Rễ gồm có 4 miền: Miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng và 
miền chóp rễ. 

- Chức năng của mỗi miền: 

+ Miền trưởng thành: Có chức năng dẫn truyền. 

+ Miền hút: Hấp thụ nước và muối khoáng. 

+ Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra. 

+ Miền chóp rễ: Che chở cho đầu rễ. 

1 điểm 

 

1 điểm 

2 

(2 điểm) 

-  Thân cây gồm: Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.  

-  Chồi nách có 2 loại là: Chồi hoa và chồi lá.  

-  Sự khác nhau giữa chồi hoa và chồi lá: 

     + Chồi hoa: Mang các mầm hoa, sẽ phát triển thành hoa.  

    + Chồi lá: Mang mầm lá, sẽ phát triển thành cành mang lá.  

0,5 điểm 

0,5 điểm 

1 điểm 
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3 

(2 điểm) 

- Quang hợp là quá trình cây hấp thụ ánh sáng mặt trời để biến đổi chất 
vô cơ (nước, CO2, muối khoáng) thành chất hữu cơ (đường, tinh bột) và 
thải ra khí ôxi.   

- Sơ đồ tóm tắt quá trình quang hợp. 

                                              ánh sáng 

Nước  + Khí cacbonic                        Tinh bột  + Khí oxi 

                                           chất diệp lục  

1 điểm 

 

 

1 điểm 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, 

nội dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh 

nghiệm, giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các 

trường chuyên danh tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xây 
dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên 
khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS THCS 
lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm tốt 
ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp dành cho 
học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS. Trần 
Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt 
thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các 
môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham 
khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi miễn 
phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng Anh. 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

